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PHỤ LỤC 2A: KẾT QUẢ THỂ CHẾ HÓA NGHỊ QUYẾT 11-NQ/TW 
(kèm theo Báo cáo 435-BC/TU ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----

	STT
	Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo
	Đã ban hành
(Tính từ tháng 6/2017)
	Đang ban hành (Thời gian dự kiến)
	Kế hoạch sẽ ban hành (Thời gian dự kiến)
	Những điểm mới (theo tinh thần NQ 11 của HNTW 5 Khóa XII) của văn bản

	I
	Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp
	
	
	
	

	1
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
	
	
	
	

	
	Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
	17/9/2021
	
	
	

	
	Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.
	08/12/2021
	
	
	

	
	Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh .
	08/7/2022
	
	
	

	
	Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
	13/7/2023
	
	
	

	
	Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh .
	13/7/2018
	
	
	

	
	Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh .
	06/12/2019
	
	
	

	
	Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh .
	08/7/2022
	
	
	

	
	Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh thời kỳ 2022-2025.
	08/12/2021
	
	
	

	
	Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh năm 2022.
	08/12/2021
	
	
	

	2
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	
	
	

	
	Quyết định 2952/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.
	10/10/2018
	
	
	

	
	Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định đặc thù trên địa bàn tỉnh.
	20/12/2018
	
	
	

	
	Quyết định 07/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
	19/4/2019
	
	
	

	
	Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 
	28/01/2022
	
	
	

	3
	Văn bản chỉ đạo khác có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	
	
	

	
	Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 26/4/2018 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
	26/4/2018
	
	
	

	
	Kế hoạch 81/KH-UBND ngày 31/3/2020 thực hiện điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020
	31/3/2020
	
	
	

	
	Kế hoạch 96/KH-UBND ngày 22/4/2020 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2020
	22/4/2020
	
	
	

	
	Kế hoạch 204/KH-UBND ngày 30/6/2021 thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. 
	30/6/2021
	
	
	

	
	Kế hoạch 224/KH-UBND ngày 16/7/2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.
	16/7/2021
	
	
	

	
	Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 11/01/2022 thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
	11/01/2022
	
	
	

	
	Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 04/4/2022 thực hiện điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022.
	04/4/2022
	
	
	

	
	Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 16/5/2022 thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triền tài sản trí tuệ tỉnh năm 2022
	16/5/2022
	
	
	

	
	Kế hoạch 153/KH-UBND ngày 16/5/2022 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022
	16/5/2022
	
	
	

	
	Kế hoạch 149/KH-UBND ngày 05/5/2023 thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh năm 2023
	05/5/2023
	
	
	

	
	Kế hoạch 229/KH-UBND ngày 26/6/2023 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023.
	26/6/2023
	
	
	

	
	Kế hoạch 114/KH-UBND ngày 03/5/2017 về thực hiện thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tỉnh giai đoạn 2017-2020
	03/5/2017
	
	
	

	
	Kế hoạch 222/KH-UBND ngày 31/7/2018 Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025 
	31/7/2018
	
	
	

	II
	Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường
	
	
	
	

	1
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
	
	
	
	

	
	Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh 
	08/7/2022
	
	
	

	2
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	
	
	

	
	Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 quy định giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh 
	13/3/2018
	
	
	

	
	Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2087/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 
	31/7/2018
	
	
	

	
	Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh 
	14/6/2018
	
	
	

	
	Quyết định 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 
	20/12/2018
	
	
	

	
	Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	20/12/2018
	
	
	

	3
	Văn bản chỉ đạo khác có liên quan
	
	
	
	

	
	Kế hoạch 344/KH-UBND ngày 10/12/2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	10/12/2020
	
	
	

	
	Kế hoạch 309/KH-UBND ngày 10/11/2020 phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
	10/11/2020
	
	
	

	
	Kế hoạch 07/KH-UBND ngày 11/01/2022 thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
	11/01/2022
	
	
	

	
	Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 16/5/2022 triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh năm 2022
	16/5/2022
	
	
	

	
	Kế hoạch 149/KH-UBND ngày 05/5/2023 thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh năm 2023
	05/5/2023
	
	
	

	
	Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn có liên quan
	21/6/2021
	
	
	

	
	Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
	11/11/2016
	
	
	

	III
	Hoàn thiện thế chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	
	
	

	
	Kết luận 480-KL/TU ngày 07/07/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	
	
	
	

	
	Chương trình 25-CTr/TU  ngày 31/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	
	
	

	
	Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 07/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	

	
	Kế hoạch 06/KH-UBND ngày 19/01/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
	19/01/2015
	
	
	

	IV
	Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
	
	
	
	

	1
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
	
	
	
	

	
	Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 
	12/7/2019
	
	
	

	
	Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
	30/9/2020
	
	
	

	
	Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 quy định nội dung, mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
	17/9/2021
	
	
	

	
	Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030
	08/12/2021
	
	
	

	2
	Quyết định
	
	
	
	

	
	Quyết định 473/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh kỳ 2014 - 2018
	19/02/2019
	
	
	

	
	Quyết định 56/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh kỳ 2019 – 2023
	11/01/2023
	
	
	

	
	Quyết định 3372/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024
	25/10/2019
	
	
	

	
	Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	8/9/2016
	
	
	

	3
	Văn bản chỉ đạo khác có liên quan
	
	
	
	

	
	Kế hoạch 208/KH-UBND ngày 03/8/2017 về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm đến năm 2030
	03/8/2017
	
	
	

	V
	Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước
	
	
	
	

	VI
	Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp
	
	
	
	



------------------------
